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TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm Thực hiện 7
Tháng

Thực hiện/KH
(%) Ghi chú

A CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU

1 Nông nghiệp
Tổng diện tích gieo trồng Ha 2.090,49 1.889,77 90,40
- Trong đó:
+ Diện tích trồng mới cây ăn quả
(dứa) Ha 2 9,17 458,50

+ Diện tích trồng mới cây Mắc ca Ha 2 2,1 105,00

+ Diện tích trồng mới cây cà phê Ha 80 107 133,75

Tổng đàn gia súc, gia cầm Con 23.625 19.269 81,56
- Trong đó:
+ Đàn trâu Con 11 13 118,18
+ Đàn bò Con 1.832 1.858 101,42
+ Đàn lợn Con 4.347 3.608 83,00

2 Lâm nghiệp
- Trồng mới rừng Ha 30 31,37 104,57
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt % 74,20 72,36 97,52
- Diện tích rừng trong quy hoạch 3
loại rừng Ha 15.694,42 15.543,59 99,04

Trong đó: - Rừng phòng hộ Ha 2.648,82 2.465,08 93,06

                 - Diện tích rừng sản xuất Ha 13.045,60 13.078,51 100,25

3 Thuỷ sản, Thủy lợi
- Sản lượng thuỷ sản đánh bắt Tấn 4,47 4,00 89,49
- Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng Tấn 46,60 27,38 58,76
- Tổng diện tích đất nông nghiệp

được tưới bằng công trình thủy lợi
kiên cố 

Ha 95,42 99,85 104,64

4 Tổng Chi NSNN Triệu đồng 112.028 67.385,20 60,15
5 Tổng Thu NSNN Triệu đồng 112.028 73.558,0 65,66

- Trong đó: Thu ngân sách địa bàn Triệu đồng 3.775 3.671 97,25

6 Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư
công % 95 84,79 89,25

B CHỈ TIÊU VĂN HÓA-XÃ HỘI
1 Dân số
- Dân số trung bình Người 8.499 8.147 95,86

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng
cấp, chứng chỉ đạt % 36,50 28,72 78,68

2 Giảm nghèo
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 88

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới Quốc
gia % 6,2

3 Giáo dục và Đào tạo

- Huy động học sinh đến lớp các cấp
học Học sinh 2.170 2.089 96,27

Trong đó: - Mầm non Học sinh 580 561 96,72
                - Học sinh tiểu học Học sinh 773 782 101,16
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                - Học sinh trung học cơ sở Học sinh 817 746 91,31

4 Y tế
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 100 100 100,00
- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội % 16,25 11,97 73,66

Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự
nguyện % 8,75 5,01 57,26

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp % 14,5 5,36 36,97

5 Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia
đình văn hóa % 87,78

C QUỐC PHÒNG - AN NINH

1 Tỷ lệ tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin
báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố % 100 100 100,00

 - Trong đó: Tỷ lệ giải quyết tố giác,
tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố % >90 >90 100,00

2 Xã có phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc đạt từ loại khá trở lên Khá trở lên

3 Tỷ lệ giao quân đạt % 100 100 100,00
4 Công tác huấn luyện đạt % 100 100 100,00
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